
(/)

Mã
lớp Buổi Tiết Giờ dạy Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ

nhật

35B1 Sáng

1 7:00-7:45  
* RN cây hoa kiểng

Phòng 16
T.Biên
75/75

     
2 7:45-8:30       
3 8:50-9:35       
4 9:35-10:20       

5
10:30-
11:15

      

6         

35B2 Sáng

1 7:00-7:45  
* RN cây hoa kiểng

Phòng 16
T.Biên
75/75

     
2 7:45-8:30       
3 8:50-9:35       
4 9:35-10:20       

5
10:30-
11:15

      

6         

36D1 Chiều

7
12:30-
13:15

* Kinh doanh bất động sản
Phòng 11

C.Liên
25/55

* Kinh doanh bất động sản
Phòng 11

C.Liên
30/55

* Tiếng Anh
Phòng 11
C.Khuê
79/110

* Tin học
Phòng 5
T.Hiếu
50/95

* Kinh doanh bất động sản
Phòng 11

C.Liên
35/55

  

8
13:15-
14:00

  

9
14:20-
15:05

  

10
15:05-
15:50

  

11
16:00-
16:45

  

12         

36D2 Chiều

7
12:30-
13:15

* Kinh doanh bất động sản
Phòng 11

C.Liên
25/55

* Kinh doanh bất động sản
Phòng 11

C.Liên
30/55

* Tiếng Anh
Phòng 11
C.Khuê
79/110

* Tin học
Phòng 5
T.Hiếu
50/95

* Kinh doanh bất động sản
Phòng 11

C.Liên
35/55

  

8
13:15-
14:00

  

9
14:20-
15:05

  

10
15:05-
15:50

  

11
16:00-
16:45

  

12         

36F1 Chiều

7
12:30-
13:15

* Quản lý môi trường nước
Phòng 12

T.Hùng
5/70

* Quản lý môi trường nước
Phòng 12

T.Hùng
10/70

* Hóa phân tích
Phòng 12

C.Vân
10/70

 

* An toàn sức khỏe và môi trường
Phòng 12

C.Vân
35/35

  

8
13:15-
14:00

   

9
14:20-
15:05

   

10
15:05-
15:50

   

11
16:00-
16:45

   

12         

36F2 Chiều

7
12:30-
13:15

* Quản lý môi trường nước
Phòng 12

T.Hùng
5/70

* Quản lý môi trường nước
Phòng 12

T.Hùng
10/70

* Hóa phân tích
Phòng 12

C.Vân
10/70

* Tin học
Phòng 5
T.Hiếu
50/95

* An toàn sức khỏe và môi trường
Phòng 12

C.Vân
35/35

  

8
13:15-
14:00

  

9
14:20-
15:05

  

10
15:05-
15:50

  

11
16:00-
16:45

  

12         
36C1 Chiều

7
12:30-
13:15

* Kế toán doanh nghiệp 1
Hội trường

* Tiếng Anh
Hội trường

* Tài chính doanh
nghiệp

* Thống kê doanh nghiệp
Hội trường

* Quản trị doanh nghiệp
Hội trường

  

Niên học: 2019 - 2020      Học kì: 2    Tuần: Tuần 43      Khoa: --Chọn--      Khoá: --Chọn--      Lớp học: 
--Chọn--  Tìm kiếm
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C.Minh
39/90

C.Khuê
100/110

Hội trường
C.Hằng
35/70

C.H.Linh
15/55

T.Thọ
30/558

13:15-
14:00

  

9
14:20-
15:05

  

10
15:05-
15:50

  

11
16:00-
16:45

  

12         

36C2 Chiều

7
12:30-
13:15

* Kế toán doanh nghiệp 1
Hội trường

C.Minh
39/90

* Tiếng Anh
Hội trường

C.Khuê
100/110

* Tài chính doanh
nghiệp

Hội trường
C.Hằng
35/70

* Thống kê doanh nghiệp
Hội trường
C.H.Linh

15/55

* Quản trị doanh nghiệp
Hội trường

T.Thọ
30/55

  

8
13:15-
14:00

  

9
14:20-
15:05

  

10
15:05-
15:50

  

11
16:00-
16:45

  

12         

36C3 Chiều

7
12:30-
13:15

Quản trị doanh nghiệp
Phòng 10

T.Thọ
29/55

Tài chính doanh nghiệp
Phòng 10
C.Hằng
30/70

Thống kê doanh
nghiệp

Phòng 10
C.H.Linh

20/55

Kế toán doanh nghiệp 1
Phòng 10

C.Minh
65/90

Thống kê doanh nghiệp
Phòng 10
C.H.Linh

25/55

  

8
13:15-
14:00

  

9
14:20-
15:05

  

10
15:05-
15:50

  

11
16:00-
16:45

  

12         

36A1 Chiều

7
12:30-
13:15

* Chăn nuôi heo
Phòng 4
T.Thanh
19/55

* Giống và Kỹ thuật truyền
giống

Phòng 4
T.Dũng
55/55

* Tin học
Phòng 5
T.Hiếu
95/95

* Nội chẩn (chẩn đoán và bệnh nội
khoa)

Phòng 4
T.Huỳnh

20/70

* Nội chẩn (chẩn đoán và bệnh nội
khoa)

Phòng 4
T.Huỳnh

25/70

  

8
13:15-
14:00

  

9
14:20-
15:05

  

10
15:05-
15:50

  

11
16:00-
16:45

  

12         

36A2 Chiều

7
12:30-
13:15

* Chăn nuôi heo
Phòng 4
T.Thanh
19/55

* Giống và Kỹ thuật truyền
giống

Phòng 4
T.Dũng
55/55

* Tin học
Phòng 5
T.Hiếu
95/95

* Nội chẩn (chẩn đoán và bệnh nội
khoa)

Phòng 4
T.Huỳnh

20/70

* Nội chẩn (chẩn đoán và bệnh nội
khoa)

Phòng 4
T.Huỳnh

25/70

  

8
13:15-
14:00

  

9
14:20-
15:05

  

10
15:05-
15:50

  

11
16:00-
16:45

  

12         

36B1 Chiều

7
12:30-
13:15

* Kỹ thuật trồng nấm
Phòng 16

T.Biên
35/55

* Kỹ thuật trồng nấm
Phòng 16

T.Biên
40/55

* Tin học
Phòng 5
T.Hiếu
95/95

* Cây lương thực
Phòng 16

C.Tiên
10/55

* Thuốc BVTV
Phòng 16
T.Tường

45/50

  

8
13:15-
14:00

  

9
14:20-
15:05

  

10
15:05-
15:50

  

11
16:00-
16:45

  

12         

36B2 Chiều

7
12:30-
13:15

* Kỹ thuật trồng nấm
Phòng 16

T.Biên
35/55

* Kỹ thuật trồng nấm
Phòng 16

T.Biên
40/55

* Tin học
Phòng 5
T.Hiếu
95/95

* Cây lương thực
Phòng 16

C.Tiên
10/55

* Thuốc BVTV
Phòng 16
T.Tường

45/50

  

8
13:15-
14:00

  

9
14:20-
15:05

  

10
15:05-
15:50

  

11
16:00-
16:45

  

12         
36B3

Sáng

1 7:00-7:45      
Vi sinh vật trồng

trọt
BẾN CÁT

C.Hậu
22/30

 
2 7:45-8:30       
3 8:50-9:35       
4 9:35-10:20       

5
10:30-
11:15

      

6         
Chiều

7
12:30-
13:15

   
Đất và phân bón

BẾN CÁT
T.Dũng
36/45

 
Vi sinh vật trồng

trọt
BẾN CÁT

C.Hậu
27/30

 

8
13:15-
14:00

     

9
14:20-
15:05

     



10
15:05-
15:50

     

11
16:00-
16:45

     

12         

36E2 Chiều

7
12:30-
13:15

Tiếng Anh du lịch khách sạn
Phòng thư viện

C.Khuê
44/70

Tiếng Anh 2
Phòng thư viện

C.Tuyền
25/70

Luyện dịch
Phòng thư viện

C.Tuyền
40/70

Tiếng Anh Kinh tế
Phòng thư viện

C.Khuê
50/70

Tiếng Anh 2
Phòng thư viện

C.Tuyền
30/70

  

8
13:15-
14:00

  

9
14:20-
15:05

  

10
15:05-
15:50

  

11
16:00-
16:45

  

12         

36H2 Chiều

7
12:30-
13:15

Tiếng anh chuyên ngành
Phòng 15
C.Tuyền

47/70

PhotoShop
Phòng 6
T.Hiếu
45/55

Toán rời rạc
Phòng 15
C.Phượng

65/70

Cơ sở dữ liệu - Access
Phòng 6
C.Liễu
45/70

Lập trình cơ bản và cấu trúc dữ liệu
Phòng 6

C.Phượng
45/70

  

8
13:15-
14:00

  

9
14:20-
15:05

  

10
15:05-
15:50

  

11
16:00-
16:45

  

12         

36H3 Chiều

7
12:30-
13:15

Lập trình cơ bản và cấu trúc dữ
liệu

Phòng máy 3
C.Phượng

10/70

Toán rời rạc
Phòng 15
C.Phượng

64/70

Thiết kế website
Phòng máy 3

C.Liễu
50/55

Tiếng anh chuyên ngành
Phòng 15
C.Tuyền

40/70

Lắp ráp, cài đặt máy tính
Phòng máy 3

T.Hiếu
65/75

  

8
13:15-
14:00

  

9
14:20-
15:05

  

10
15:05-
15:50

  

11
16:00-
16:45

  

12         
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